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PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU 03 NĂM (2023 - 2025) LẦN 02

GÓI SỐ 1 : THUỐC GENERIC

Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Đơn 

vị tính

Qui cách 

đóng gói

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ)

Stt Nước sản 

xuất

Số 

lượng

Thành tiềnGĐKLH 

hoặc 

GPNK

Nồng độ - 

Hàm 

lượng  

Nhà thầu trúng thầuĐường 

dùng

Dạng 

bào chế

Tên cơ sở 

sản xuất

Nhóm 2 920.835.840
VD-27452-171 Viên SulpiridTĐP02.169 CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

STOGURAD Hộp 10 vỉ x 

10 viên

480,001.918.408 920.835.840Việt Nam50mg Uống Viên nang Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Chín trăm hai mươi triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, tám trăm bốn mươi đồng.Bằng chữ :

1Tổng mặt hàng: 920.835.840Trị giá: đồng
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